




 



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Chọn D. 

"Có ít nhất một học sinh lớp 10A1 đạt điểm 10 môn Toán" được viết là , ( )∃ ∈x X P x . 

Câu 2. Chọn B. 

"Món phở này ngon tuyệt!" là câu cảm thán, không khẳng định được tính đúng sai nên không phải là 
mệnh đề. 

Câu 3. Chọn C. 

Phần gạch chéo là phần chung của hai tập hợp A  và B , biểu thị phép toán ∩A B . 

Câu 4. Chọn B. 

Phủ định của "Tất cả các ngày trong tuần này đều có mưa" là "Có ít nhất một ngày trong tuần này 
không có mưa". 

Câu 5. Chọn D. 

Hệ 
0

2 1
− <

 ≥

x y
x

 gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Các hệ còn lại đều chứa 2x , 2y  hoặc xy . 

Câu 6. Chọn B. 

A B  gồm các phần tử thuộc [ 1;2)= −A  mà không thuộc (0;3]=B , nên [ 1;0]= −A B . 

Câu 7. Chọn A. 

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng + >ax by c  (hoặc , ,< ≥ ≤ ) với ,a b  không đồng thời bằng 
0 . Vậy 2 1− >x y  là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

Câu 8. Chọn B. 

Mệnh đề "Nếu P  thì Q " chỉ sai khi P  đúng và Q  sai, tức là khách mua hóa đơn trên 500  nghìn 
đồng mà vẫn phải trả tiền giao hàng. Trường hợp mua hóa đơn 600  nghìn đồng và phải trả tiền giao 
hàng thỏa mãn điều này. 

Câu 9. Chọn C. 

Trong các giá trị đã cho, chỉ 150β °=  có 3cos
2

β = − . 

Câu 10. Chọn D. 

Các tập con của B  là ∅ , { 1}− , {1}, { 1;1}− . Vậy B  có 4  tập con. 

Câu 11. Chọn D. 
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Thay ( 2;2)−  vào hệ: 2 2 2 2 3− + ⋅ = <  và 3 2 6 4⋅ = ≥ , cả hai đều đúng. Các cặp (0;0) , ( 1;1)−  không 
thỏa mãn 3 4≥y ; cặp ( 3;3)−  có 3 2 3 3− + ⋅ = , không thỏa mãn 2 3+ <x y . 

Câu 12. Chọn A. 

Với 90 180α° °< <  thì sin 0α > , cos 0α < , suy ra tan 0α <  và cot 0α < . Vậy cos 0α < . 

Câu 13. Chọn A. 

Đường thẳng đi qua hai điểm (0;1)  và (2;0)  có phương trình 2 2+ =x y . Điểm (0;0)O  thuộc miền 
không bị gạch và 0 2 0 0 2+ ⋅ = < ; bờ không kể vào miền nghiệm. Vậy miền không bị gạch là miền 
nghiệm của bất phương trình 2 2+ <x y . 

Câu 14. Chọn C. 

{ 1 2} (1;2]= ∈ < ≤ =E x x∣ . 

Câu 15. Chọn C. 

Trong mệnh đề "Nếu P  thì Q ", P  là điều kiện đủ để có Q . Vậy đạt giải Nhất quốc gia là điều kiện 
đủ để được tuyển thẳng vào Đại học. 

Câu 16. Chọn A. 

2 3 3= ⇔ = ±x x , nên { 3; 3}= −A  có 2  phần tử. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. 

Ta có ( ) 24=n A , ( ) 26=n B . Số học sinh đi du lịch ít nhất một trong hai địa điểm là 
( ) 45 7 38∪ = − =n A B . 

Số học sinh đi du lịch cả hai địa điểm là ( ) ( ) ( ) ( ) 24 26 38 12∩ = + − ∪ = + − =n A B n A n B n A B . 

a) Đúng. Có 24  học sinh đã đi du lịch Đà Lạt nên ( ) 24=n A . 

b) Đúng. Số học sinh chỉ đi Đà Lạt mà không đi Nha Trang là ( ) 24 12 12= − =n A B , bằng số học 
sinh đã đi cả hai địa điểm là 12 . 

c) Sai. Số học sinh đã đi cả hai địa điểm là 12 . 

d) Đúng. ( ) 38∪ =n A B . 

Câu 2. 

a) Đúng. Biết hai cạnh b , c  và góc xen giữa Â  nên áp dụng trực tiếp định lí côsin: 
2 2 2 2 cos= + −a b c bc A . 

b) Sai. Định lí sin: 2
sin sin sin

= = =
a b c R

A B C
. 



c) Sai. Diện tích tam giác: 1 sin
2

=S bc A . 

d) Đúng. Ta có 2 2 28 5 2 8 5 cos 60 64 25 40 49°= + − ⋅ ⋅ ⋅ = + − =a , suy ra 7=a . 

Khi đó 7 7 7 3
2sin 33 32

2

= = = =
⋅

aR
A

. 

PHẦN III. TỰ LUẬN. 

Câu 1. 

a) Pha x  mẻ Trà sữa Truyền thống và y  mẻ Trà sữa Oolong cần 2 3+x y  lít cốt trà và 2+x y  hộp 
sữa đặc. 

Lượng nguyên liệu dùng không được vượt quá lượng dự trữ nên 2 3 24+ ≤x y  và 2 14+ ≤x y . 

Số mẻ trà sữa không âm nên 0≥x , 0≥y . 

Vậy ta có hệ bất phương trình 

2 3 24
2 14
0
0

+ ≤
 + ≤
 ≥
 ≥

x y
x y
x
y

. 

b) Tổng số tiền lãi (đơn vị: nghìn đồng) là 400 700= +F x y . 

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ở câu a) trên mặt phẳng tọa độ, ta được miền tứ giác 
OMNP  (kể cả bờ) với (0;0)O , (12;0)M , (0;7)P  và N  là giao điểm của hai đường thẳng 
2 3 24+ =x y , 2 14+ =x y . 

Giải hệ 
2 3 24

2 14
+ =

 + =

x y
x y

 được 6=x , 4=y , nên (6;4)N . 

Ta có (0;0) 0=F , (12;0) 4800=F , (6;4) 400 6 700 4 5200= ⋅ + ⋅ =F , (0;7) 4900=F . 

Giá trị lớn nhất của F  là 5200  khi 6=x , 4=y . 

Vậy lớp cần pha chế 6  mẻ Trà sữa Truyền thống và 4  mẻ Trà sữa Oolong thì số tiền lãi nhiều nhất 
là 5200  nghìn đồng. 

Câu 2. 

Ta có 7= =a BC , 5= =b AC , 8= =c AB . 

2 2 2 25 64 49 40 1cos
2 2 5 8 80 2
+ − + −

= = = =
⋅ ⋅

b c aA
bc

, suy ra ˆ 60°=A . 



Diện tích tam giác ABC  là 1 1 3sin 8 5 10 3
2 2 2

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =S AB AC A . 

Câu 3. 

Độ dài đường cũ là 10 30 30 70+ + = + + =AB BC CD  (km). 

Xét tam giác BCD  có 30= =BC CD  km,  150°=BCD . 

Theo định lí côsin: 2 2 2 32 cos150 900 900 1800 900(2 3)
2

°= + − ⋅ ⋅ ⋅ = + + ⋅ = +BD BC CD BC CD , 

suy ra 30 2 3= +BD  (km). 

Tam giác BCD  cân tại C  nên  180 150 15
2

° °
°−

= =CBD . 

Suy ra    100 15 85° ° °= − = − =ABD ABC CBD . 

Xét tam giác ABD , theo định lí côsin: 
2 2 2 22 cos85 10 2 10 cos85 57,94672° °= + − ⋅ ⋅ ⋅ = + − ⋅ ⋅ ⋅ ≈AD AB BD AB BD BD BD  (km). 

Độ dài đường mới giảm được so với đường cũ là 70 12,05328− ≈AD  (km). 

Vậy đường mới giảm được khoảng 12  km so với đường cũ. 

---------- HẾT ---------- 
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